	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Thực hiện: Ngày 12 tháng 11 năm 2019



BÀI 1
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
(Tiết 4-5-6-7)

1. Mục tiêu của bài
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Kiến thức: 
+ Nêu và trình bày được nội dung, ý nghĩa của ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
+ Liên hệ thực tiễn, lấy được những ví dụ về 3 quy luật trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
+ Trình bày được vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất trong đời sống xã hội.
+ Hiểu được 2 quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
+ Hiểu được những nội dung cơ bản của nền kinh tế hàng hoá, các quy luật kinh tế cơ bản của CNTB.
+ Hiểu được khái niệm, đặc trưng, sứ mệnh lịch sử của GCCN.
+ Nắm được đặc điểm cơ bản của xã hội XHCN và xã hội CSCN.
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng được ý nghĩa của 3 quy luật của phép biện chứng vào trong học tập và cuộc sống để đề ra các mục tiêu và kế hoạch phù hợp.
+ Vận dụng ý nghĩa của các quy luật vào trong đời sống kinh tế thị trường hiện nay, từ đó giúp mình đưa ra các hướng giải pháp giúp thúc đẩy sự phát triển của bản thân và của hoạt động kinh tế của đất nước. 
· Thái độ: 
+ Xây dựng một thái độ đúng đắn trong học tập và có cái nhìn đúng đắn về các nguyên lý, quy luật trong cuộc sống của bản thân.
+ Giúp sinh viên nhận thức được bản chất của CNTB, từ đó có ý thức thái độ học tập đúng đắn để nâng cao giá trị sức lao động của bản thân.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học
- Tài liệu giảng dạy và học tập môn Giáo dục Chính trị như: Giáo trình, giáo án, bài giảng lý thuyết, bài giảng Powerpoint và các tài liệu tham khảo khác.
- Máy chiếu, máy vi tính
- Phấn, bảng viết.
3. Ổn định lớp học                                                            		Thời gian: 07 phút
- Điểm danh sinh viên.
- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
- Kiểm tra bài cũ: 

	TT
	Tên sinh viên
	Câu hỏi kiểm tra

	1
	
	Trình bày quan điểm của CNDVBC về phạm trù vật chất.

	2
	
	Trình bày mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ vật chất và ý thức?



4. Thực hiện bài học
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động
của giáo viên
	Hoạt động
của sinh viên
	

	1.
	Dẫn nhập

	- GV dẫn nhập vào nội dung bài học: Phép biện chứng duy vật.
	- SV nghe, ghi chép.
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	2.
	Nội dung bài giảng
 2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.1.2. Phép biện chứng duy vật
- Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
+ Về nhận thức quy luật






+ Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập


	








- GV nêu và phân tích khái niệm, phân loại về quy luật, cho ví dụ minh họa về các quy luật, yêu cầu SV lấy thêm các VD về các quy luật trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy.

- GV phân tích các khái niệm liên quan đến nội dung của quy luật mâu thuẫn, bao gồm:
+ Mặt đối lập là gì?
+ Mâu thuẫn là gì?
+ Mâu thuẫn biện chứng?
→ Yêu cầu SV lấy VD cho các nội dung trên.  
- GV phân tích nội dung của quy luật, diễn giảng ý nghĩa và liên hệ vào trong thực tiễn hàng ngày.
	








- SV nghiên cứu giáo trình để tìm câu trả lời.
Tham gia trả lời câu hỏi và lắng nghe các câu trả lời của các bạn trong lớp, ghi chép các nội dung chính.
- SV nghe, ghi chép các khái niệm, suy nghĩ, liên hệ tìm các VD liên quan.




- SV nghe, ghi chép.
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	+ Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại


	- GV nêu vị trí của quy luật, trình bày khái niệm chất và lượng, phân tích và cho VD minh họa 2 khái niệm này, yêu cầu SV cho thêm các VD khác liên quan đến chất và lượng.
- GV phân tích nội dung của quy luật, làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng, ý nghĩa của  quy luật và cho VD liên hệ vào thực tiễn học tập và cuộc sống hàng ngày của SV,  yêu cầu SV lấy thêm những VD khác trong cuộc sống của bản thân.
	- SV nghe và trả lời câu hỏi của GV, ghi chép những thông tin, nội dung quan trọng mà GV lưu ý.
	25

	
	- Quy luật phủ định của phủ định

	- GV nêu vị trí quy luật, phân tích các khái niệm liên quan đến nội dung của quy luật:
+ Phủ định, phủ định biện chứng là gì?
→ Yêu cầu SV lấy VD cho các nội dung trên.  
- GV phân tích nội dung của quy luật, diễn giảng ý nghĩa và liên hệ vào trong thực tiễn hàng ngày.
	- SV nghe, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi của GV, ghi chép vào vở những nội dung quan trọng.
	15

	
	2.1.3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
2.1.2.1. Vai trò của sản xuất và phương thức sản xuất trong đời sống xã hội
- Vai trò của sản xuất




 




- Vai trò của phương thức sản xuất 
+ Khái niệm:




+ Cấu trúc PTSX:












+ Vai trò của PTSX:





	





- GV nêu và phân tích khái niệm sản xuất, sản xuất vật chất, yêu cầu SV cho VD về các hoạt động sản xuất vật chất.
- GV phân tích vai trò của sản xuất trong đời sống xã hội. Cho VD liên hệ thực tiến để SV dễ dàng nắm được bài học.
- GV yêu cầu SV nghiên cứu giáo trình, nêu khái niệm phương thức sản xuất,  nêu VD từng phương thức sản xuất đã và đang tồn tại trong lịch sử xã hội loài người, gọi 2 – 3 SV trả lời.
→ GV nhận xét, chốt ý, kết luận nội dung.
- GV phân tích cấu trúc của PTSX bằng sơ đồ, yêu cầu SV vẽ sơ đồ vào vở ghi, nêu khái niệm và giải thích vị trí, vai trò của các yếu tố trong PTSX, đặt câu hỏi cho SV:
 Trong các yếu tố cấu thành PTSX:
 + Yếu tố nào năng động nhất? Vì sao?
+ Yếu tố nào giữ vai trò quan trọng, quyết định nhất? Vì sao?
→ GV nhận xét, chốt ý, kết luận nội dung.
- GV diễn giảng vai trò của phương thức sản xuất đối với lịch sử xã hội loài người. Liên hệ thực tiễn hiện nay.
	





- SV nghe, ghi chép, nghiên cứu giáo trình, cùng nhau tham gia trả lời câu hỏi của GV.

- SV nghe, ghi chép những lưu ý của GV vào tập.


- SV nghiên cứu giáo trình, cùng nhau thảo luận trả lời câu hỏi của GV.

- SV nghe, ghi chép.

- SV nghiên cứu giáo trình, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn để trả lời câu hỏi của GV.







- SV nghe, ghi chép.

- SV nghe, ghi chép.
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	2.1.2.2. Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội
- Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 
+ Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 
+ Vai trò tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất
+ Ý nghĩa của vấn đề:

	



- GV phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, yêu cầu SV nghiên cứu giáo trình, liên hệ thực tiễn trả lời các câu hỏi:
+ Vì sao lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất? Cho VD?
+ Quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại như thế nào đối với lực lượng sản xuất? Cho VD? 
+ Liên hệ ý nghĩa của quy luật này đối với nền kinh tế nước ta và đưa ra các giải pháp hoặc các kế hoạch để thúc đẩy nền kinh tế phát triển?
→ GV nhận xét, chốt ý, kết luận nội dung.








	



- SV, suy nghĩ, trả lời câu hỏi và lắng nghe các câu trả lời của các bạn trong lớp, nghe, ghi chép phần chốt ý, kết luận của GV.
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	- Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
+ Cơ sở hạ tầng
+ Kiến trúc thượng tầng












+ Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng: 


+ Ý nghĩa của quy luật trong đời sống xã hội.




	



- GV nêu và phân tích cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng về:
+ Khái niệm
+ Các yếu tố hợp thành 
+ Vị trí, vai trò của từng yếu tố.
- GV phát vấn:
+ Trong 3 mặt của quan hệ sản xuất, mặt nào giữ vai trò quyết? Vì sao?
+ Vì sao trong kiến trúc thượng tầng, Nhà nước giữ vai trò quan trọng nhất?
→ GV nhận xét, chốt ý, kết luận nội dung.
- GV phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, minh chứng bằng các VD và phân tích VD để SV nắm rõ mối quan hệ.
- GV yêu cầu SV đọc giáo trình, gọi 1 SV đọc ý nghĩa sau đó phân tích, cho VD làm rõ các ý nghĩa, liên hệ quy luật này đối với nước ta hiện nay.
 
	



- SV nghe, tham gia phát biểu và ghi chép những nội dung chính.












- SV nghe, ghi chép những nội dung chính.




- SV nghe, ghi chép.






.
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	2.2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin
2.2.1. Học thuyết giá trị
- Hàng hóa
- Quy luật giá trị





Thảo luận
	- GV yêu cầu SV nêu một số ví dụ về hàng hóa và đặt câu hỏi:
Hàng hóa là gì?
- GV nhắc lại khái niệm hàng hóa, nêu và phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, từ đó phân tích để SV hiểu quy luật của sản xuất hàng hóa là  quy luật giá trị, ý nghĩa của quy luật giá trị.
- Người lao động trong xã hội hiện nay có được coi là hàng hóa không? Vì sao?
- Tại sao quy luật giá trị lại  kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động? 
→ GV nhận xét, chốt ý, bổ sung câu trả lời của SV.
	
- SV suy nghĩ, phát biểu.



- SV nghe và ghi chép.




- SV thảo luận, trả lời câu hỏi.





- SV nghe, ghi chép
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	2.2.2. Học thuyết giá trị thặng dư
- Hàng hóa sức lao động







- Bản chất của chủ nghĩa tư bản




- Ý nghĩa của học thuyết 


Thảo luận


	

- GV phân tích về Hàng hóa sức lao động:
+ Khái niệm SLĐ
+ Hai điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa
+ Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động

- GV yêu cầu SV đọc nội dung bản chất của CNTB và trả lời câu hỏi:
Bản chất của CNTB là gì?
→ GV nhận xét và chốt ý.

- GV phân tích ý nghĩa của Học thuyết giá trị thặng dư.

- Từ việc nghiên cứu lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác, em hãy liên hệ với giá trị và giá trị sức lao động ở Việt Nam hiện nay?
- Phân tích sự khác biệt giữa hàng hóa sức lao động và hàng hóa thông thường?
→ GV nhận xét, tổng hợp và hoàn chỉnh nội dung các câu hỏi.
	

- SV nghe, ghi chép.






- SV đọc giáo trình, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- SV nghe, theo dõi, ghi chép.
- SV nghe, theo dõi, ghi chép.


- SV thảo luận, trả lời câu hỏi.









- SV nghe, theo dõi, ghi chép.
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	[bookmark: _Toc2063817]2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
2.3.1. Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Thảo luận
- Định nghĩa giai cấp công nhân. 
- Đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân.
- Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
	





- GV chia lớp thành 5 nhóm, yêu cầu các nhóm lên trình bày các nội dung GV đã phân công:
Nhóm 1: Định nghĩa  GCCN.
Nhóm 2: Những đặc trưng cơ bản của GCCN.
Nhóm 3: Sứ mệnh lịch sử của GCCN.Giảng viên đặt câu hỏi:
Nhóm 4: Những biến đổi của GCCN hiện nay so với quan niệm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin?
Nhóm 5: Sứ mệnh lịch sử của GCCN.
→ GV nhận xét, chốt ý, kết luận nội dung.
	





- Các nhóm lần lượt trình bày các nội dung GV đã giao.











- SV nghe, ghi chép.
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	3.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng.
- Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật.
- Vai trò của sản xuất, phương thức sản xuất.
- Hai quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội của CNDVLS.
- Học thuyết giá trị Học thuyết giá trị thặng dư  
- Lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
	
- GV yêu cầu SV nhắc lại những nội dung đã được học, sau đó tóm tắt và nêu những nội dung trọng tâm cho SV.
	
- SV nhắc lại những nội dung đã học, ghi chép cẩn thận những nội dung mà GV đã lưu ý vào tập.
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	4.
	Hướng dẫn tự học

	- GV giới thiệu và hướng dẫn cho SV đọc những tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung bài học tuần sau.
	- SV ghi nhớ và ghi chép.
	03
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2. Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
3. Tài liệu học tập môn Giáo dục Chính trị lưu hành nội bộ của Khoa Lý luận Chính trị 2019. (Dùng cho hệ Cao đẳng).
4. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin, tài liệu dùng tập huấn giảng dạy năm 2019.
5. Bộ giáo dục và đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXb Chính trị Quốc gia sự thật, 2015.
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